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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

III. CHUẨN BỊ: 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh 

Ngôi nhà của bé 

 
 

 

1 

 

Từ 03/11  đến  07/11/2025 

Lương Thị Vân Thanh 

 

 

 

Gia đình của bé 
 

 

1 

 

Từ 10/11 đến 14/11/2025  

 

Cô và mẹ 
 

 

1 

 

Từ 17/11 đến 21/11/2025  

 

Đồ dùng trong nhà bé 
 

 

1 

 

Từ 24/11 đến 28/11/2025  

 Nhánh “Ngôi nhà của 

bé” 

Nhánh “ Gia đình bé 

yêu ” 
Nhánh “ Cô và mẹ ” 

Nhánh “   Đồ dùng trong gia 

đình bé” 

Giáo viên 

- Lập KH chủ đề nhánh 

“Ngôi nhà của bé “ 

- Bàn bạc, sắp xếp tạo MT 

GD theo chủ đề nhánh 

“Ngôi nhà của bé “ 

- Chuẩn bị, sưu tầm các 

nguyên vật liệu, sách 

truyện, tranh ảnh, đồ dùng 

đồ chơi về chủ đề  

- Lập KH, sắp xếp tọa 

MTGD về chủ đề nhánh 

“Gia đình của bé “ 

- CB sách truyện, bài tơ, 

bài hát, tranh ảnh, đồ 

dùng, đồ chơi về chủ đề  

 

- Tuyên truyền PHHS 

cùng cung cấp một số 

- Lập KH, sắp xếp tọa 

MTGD về chủ đề nhánh “ 

cô và mẹ” 

- Sưu tầm, chuẩn bị các bài 

thơ, bài hát, câu chuyện, 

tranh ảnh, các bài thơ, bài 

hát, câu chuyện,và một số 

nguyên vật liệu:  bìa, lõi 

- Lập KH chủ đề nhánh “Đồ 

dùng gia đình “, sắp xếp MT 

phù hợp với chủ đề “Đồ dùng 

gia đình” 

- CB tranh ảnh, tạp chí, đồ 

dùng, đồ chơi, đồ chơi về 

một số đồ dùng trong gia 

đình 



- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về chủ đề 

- Tuyên truyền tới phụ 

huynh về nội dung, yêu 

cầu cần đạt về chủ đề và 

ủng hộ nguyên vật liệu, 

đồ dùng chủ đề 

- Tuyên truyền tới PHHS 

về một số bệnh mùa đông  

 

kiến thức về chủ đề cho 

trẻ biết, ủng hộ một số đồ 

dùng ĐC về chủ đề  

- Tuyên truyền tới PHHS 

về một số bệnh mùa đông  

 

giấy, ... về chủ cho trẻ hoạt 

động 

- Tuyên truyền PHHS cùng 

cung cấp một số hiểu biết 

về ngày hội của cô 

gaiaosvaf ủng hộ một số 

nguyên vật liệu 

-Tuyên truyền tới PHHS về 

một số bệnh mùa đông về 

và những hoạt động chào 

mừng ngày NGVN 20/11 

- Sưu tầm bài thơ, bài hát, 

câu chuyện về chủ đề “Đồ 

dùng nhà bé” 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh ủng hộ về đồ dùng, 

báo, tạp chí, ... 

- Tuyên truyền tới PHHS về 

dịch bệnh mùa đông 

Nhà 

trường 

- Duyệt KH cho lớp 

- Giúp đỡ tạo điều kiện 

cho lớp: ủng hộ CSVC, 

- Duyệt KH cho lớp 

- Giúp đỡ tạo điều kiện 

cho lớp: ủng hộ CSVC 

- Duyệt KH cho lớp 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho 

lớp: ủng hộ CSVC 

- Lên KH tổ chức các hoạt 

động chào mừng ngày NGVN 

20/11 

- Duyệt KH cho lớp 

- Giúp đỡ tạo điều kiện cho lớp: 

ủng hộ CSVC 

 

Phụ huynh 

 

- Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về ngôi 

nhà của bé: Ngôi nhà mấy 

tầng, sơn màu gì, nhà bé 

có những ai, ... 

- Ủng hộ nguyên vật liệu, 

sách truyện, …cho trẻ 

hoạt động  

- Cùng cô tạo điều kiện 

cho trẻ tham gia các hoạt 

động 

 

 

-  Trò chuyện giúp trẻ có 

một số hiểu biết về gia 

đình của bé: Nhà bé có 

những ai, bố mẹ làm gì, ở 

nhà bố mẹ làm gì cho bé, 

sở thích các thành viên 

trong gia đình, ... 

- Ủng hộ đồ chơi gia 

đình,nguyên vật liệu, sách 

truyện,…cho trẻ hoạt 

động 

 

- Trò chuyện giúp trẻ có một 

số hiểu biết lớp học, cô giáo 

của bé: Tên cô giáo, ngày hội 

20/11, một số hoạt động ngày 

20/11. Tình cảm của bé với 

mẹ và cô giáo 

- Ủng hộ đồ dùng đồ chơi gia 

đình, các nguyên vật liệu, 

sách truyện, …cho trẻ hoạt 

động 

 

 

- Trò chuyện giúp trẻ có một số 

hiểu về đồ dùng trong gia đình: 

Tên gọi, công dụng, cách sử 

dụng đơn giản một số đồ dùng 

trong gia đình, ... 

- Ủng hộ nguyên vật liệu, sách 

truyện, …cho trẻ hoạt động 

- Cùng cô tạo điều kiện cho trẻ 

tham gia các hoạt động 

 



 

 

IV.  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trả trẻ 

- Trò chuyện về vệc ăn uống đủ chất, ăn hết suất để cơ thể khỏe mạnh, cao lớn 

- Bé tự cởi quần áo khi bẩn, ướt 

- Chơi lắp ghé đồ chơi 

- Trò chuyện hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định 

- Trò chuyện cùng trẻ về tại sao bé không nên lại gần bàn là, phích nước, không sờ vào ổ điện,… 

- Trò chuyện cùng trẻ về một số đồ dùng quen thuộc trong nhà bé 

- Trò chuyện cùng trẻ bằng tiếng anh đơn giản khi bé đến lớp 

- Trò chuyện với trẻ về gia đình của bé ( tên của bố, mẹ, các thành viên trong gia đình và địa chỉ 

gia đình  

- Đọc thơ về chủ đề: Bà còng, ... 

- Tạo tình huống để trẻ trả lời và đặt các câu hỏi: "Ai?"; "Cái gì?"; "Ở đâu?"; "Khi nào?" 

-  Xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng khi đến lớp 

- Trò chuyện về tình cảm của bé dành cho cô giáo 

 

Trẻ - Có tâm thế vui vẻ, yêu 

thích đến lớp học 

- Chơi vui vẻ cùng cô và 

các bạn 

- Cùng cô tạo môi trường 

chủ đề: Tô màu tranh, làm 

đồ dùng đồ chơi, ... 

- Trẻ vui vẻ, phấn khởi 

khi đến lớp 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ 

chơi trong lớp 

- Có tâm thế vui vẻ, yêu thích 

đến lớp học 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi 

trong lớp 

- Cùng cô tham gia các hoạt 

động chào mừng ngày NGVN 

20/11 

 

- Trẻ vui vẻ, phấn khởi khi đến 

lớp 

- Trẻ cùng cô sắp xếp đồ chơi 

trong lớp 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô giáo 20/11 

2 Thể dục sáng 

 

* Khởi động:  Trẻ đi quanh lớp với các kiểu đi khác nhau: Đi châm, đi nhanh, đi kiễng gót, đi 

khom lưng .... 

* Trọng động: Trẻ tập BTPTC mỗi ĐT 4 lần x 8 nhịp (Tập kết hợp với bài hát: Cả nhà thương 

nhau) 

- Hô hấp: Gà gáy 

- Tay: Hai tay đưa sang ngang, lên cao 

- Lưng, bụng: Hai tay giơ lên cao, nghiêng người sang 2 bên  

- Chân: Bước lên phía trước, bước sang ngang 

- Bật: Bật tiến về phía trước  

*TCVĐ:  Gieo hạt 

* Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh lớp 2 - 3 vòng 

 

 

3 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

Nhánh 

1 

Ngôi 

nhà của 

bé 

Ngày 3/11/2025 

PTTC 

Đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m,  

đầu đội túi cát. 

Ngày 4/11/2025 

 PTNT 

Nhận biết phía 

trước – phía sau 

của bản thân  

Ngày 5/11/2025 

PTNN 

Truyện: nhổ củ 

cải 

 

Ngày 6/11/2025 

PTTM 

Vẽ ngôi nhà của bé 

Ngày 7/11/202 

PTTC - KNXH 

Bé ngoan lễ phép 

 

Nhánh 

2 

Ngày 10/11/2025 

PTTC 

Ngày 11/11/2025 

PTNT 

Gia đình của bé  

 

Ngày 12/11/2025 

PTNT 

Ngày 13/11/2025 

PTNN 

Thơ: mẹ của em 

 

Ngày 14/11/2025 

PTTM 

-Dạy hát: Bé 

thương ba mẹ 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Gia 

đình bé 

yêu 

Chuyền bắt bóng 

2 bên theo hàng 

ngang 

So sánh chiều 

cao của 2 đối 

tượng 

-Nghe: Mẹ yêu 

con 

-TC: Giai điệu 

vui nhộn 

 

Nhánh 

3 

Cô và 

mẹ 

Ngày 17/11/2025 

PTTM 

Dự án Stream 

Dán trang trí bưu 

thiếp tặng cô 

Ngày 18/11/2025 

            PTNN 

Truyện: Món quà 

của cô giáo 

Ngày 19/11/2025 

PTNT 

Đếm đến 3, nhận 

biết số 3. 

 

Ngày 20/11/2025 
PTTC -  QHXH 

 Cô giáo của con  

  

Ngày 21/11/2025 

PTTM 

Dạy VĐ vỗ tay 

theo nhịp 

: Cô và mẹ 

Nghe: Bông hồng 

tặng cô 

TC: Nhảy theo 

nhạc 

 

Nhánh 

4 

 

Đồ 

dùng 

trong 

nhà bé 

Ngày 24/11/2025 

PTTC 

Dạy trẻ cài, cởi 

cúc áo 

Ngày 25/11/2025 

PTNT 

( HĐKP) 

Đồ dùng trong 

phòng khách, nhà 

bếp 

Ngày 26/11/2025 

PTNN 

Thơ: Lấy tăm 

cho bà  

 

Ngày 27/11/2025 

TC- KNXH 

 

Dạy trẻ gấp khăn 

ăn 

Ngày 28/11/2025 

PTTM 

Dạy hát: Bé quét 

nhà 

Nghe: Bố là tất 

cả 

TC: Nghe nhạc 

đoán tên bài hát 

 

 

4 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Nhánh 

1 

 

 

 

 

Ngày 03/11/2025 

- Vẽ chum bóng ( 

vẽ bằng phấn ) 

- TCVĐ:  Rồng 

rắn 

 - Chơi tự do 

Ngày 04/11/2025 

- Xem tranh ảnh 

về một số đồ 

dung có thể gây 

Ngày 05/11/2025 

- Quan sát nhà 

bên đường  

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 6/11/2025 

-  Nghe đọc truyện 

về chủ đề 

- TCVĐ: Nhảy lò 

cò 

Ngày 7 /11/2025 

- Hát Cả nhà 

thương nhau 

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

nguy hiểm cho 

trẻ 

- TCVĐ:  Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

- Chơi tự do - - Chơi tự do 

 Ngày 10/11/2025 

- QS đường phố 

- TCVĐ: Bé nào đi 

khéo 

- Chơi tự do 

Ngày 11/11/2025 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Chuyền 

bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang 

- Chơi tự do 

 

Ngày 12/11/2025 

- Vẽ ông mặt trời 

trên sân 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

Ngày 13/11/2025 

- Múa” Bé thương 

ba mẹ” 

 - TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi tự do 

Ngày 14/11/2025 

- Đồng dao” công 

cha như núi Thái 

Sơn” 

- TCVĐ: Ném 

bóng rổ 

- Chơi tự do 

 

Nhánh 

3 

 

 

 

 

 

Ngày 17/11/2025 

- QS tháp dinh 

dưỡng 

- TCVĐ: Đi như 

mèo 

- Chơi tự do 

Ngày 18/11/2025 

- Bắt sâu nhổ cỏ 

cho cây 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi tự do. 

Ngày 19/11/2025 

- Đọc thơ: Cô và 

mẹ 

- TCVĐ:  Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

  

Ngày 20/11/2025 

- Hát “ cô và mẹ” 

- TCVĐ: Chuột túi 

nhảy 

- Chơi tự do 

Ngày 21/11/2025 

- Vẽ trên sân 

- TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à 

- Chơi tự do 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Nhánh 

4 

 

 

 

 

Ngày 24/11/2025 

- QS xích đu 

-TCVĐ: Chuyền 

bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang  

- Chơi tự do  

Ngày 25/11/2025 

- Trò chuyện 

cùng trẻ về 

nguyên nhân 

ccahs phòng bệnh 

sâu răng 

 - TCVĐ: Kéo co 

- Chơi tự do 

Ngày 26/11/2025 

- Đếm sỏi 

- TCVĐ: Thi 

nhảy cao  

- Chơi tự do 

Ngày 27/11/2025 

 - Nghe kể truyện 

về chủ đề 

- TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh 

- Chơi tự do  

Ngày 28/11/2025 

- Gieo hạt cay đỗ 

đen 

- TCVĐ: Xi bô 

khoai 

 - Chơi tự do  

 

5 
Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

- Bé tự cởi quần áo khi bẩn, ướt 

- Ăn hết suất, không kén chọn thức ăn 

- Nhận biết nhu cầu cơ thể khi đói, khát, buồn ngủ 

- Hướng dẫn cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc, gần gũitrong bữa ăn ( bát, thìa, cốc, khăn 

mặt,…) 

- Trò chuyện cùng trẻ về tên gọi, tác dụng, cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc  trong  nhà bé 

- GD lao động tự phục vụ ( cất bàn ghế, khăn ăn, lau dọn bàn giúp cô giáo ,..) 

- Dạy trẻ ăn từ tốn, không nói chuyện, che miệng khi ho, hắt hơi 

- Cất dọn đồ dùng sau khi ăn 

- Nghe ngâm thơ về gia đình 

 

 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh   

1 

 

 

Ngày 03/11/2025 

GDVS 

Nhóm 1: Trò 

chuyện ‘ Bé ăn 

đầy đủ chất dinh 

dưỡng giúp khỏe 

mạnh chóng lớn’ 

Nhóm 2: Làm 

quen tiếng Anh 

  

Ngày 04/11/2025 

 

Ôn luyện chơi 

bảng đếm đúng 

số lượng 

 

Ngày 05/11/2025 

Nhóm 1: Nghe 

kể chuyện : Chú 

Gấu con ngoan 

Nóm 2: Làm 

quen tiếng anh 

Ngày 06/11/2025 

- Trò chuyện cùng 

trẻ gia đình nhỏ - 

gia đình to  

- Hát cả nhà 

thương nhau 

Ngày 07/11/2025 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Nhánh 

2 

 

 

 

 

 

 

Ngày 10/11/2025 

 

- Nhóm 1: Dạy trẻ 

ăn cơm không nói 

chuyện, che 

miệng khi hắt hơi 

- Nhóm 2: Làm 

quen tiếng anh 

trên phòng chức 

năng 

Ngày 11/11/2025 

 

Tại soa bé càn 

rửa tay bằng xà 

phòng trước khi 

ăn cơm và sau 

khi đi vệ sinh 

Ngày 12/11/2025 

GDVS 

Nhóm 1: Chơi 

TC “ Bạn nào 

đếm đúng”-

Nhóm 2: Làm 

quen tiếng anh 

trên phòng chức 

năng 

Ngày 13/11/2025 

 

-Trò chuyện cùng 

trẻ về các thành 

viên trong gia đình 

- Nói lời yêu 

thương cô giáo 

Ngày 14/11/2025 

 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

Nhánh 

3 

Ngày 17/11/2025 

GDKNS 

- Nhóm 1: Chơi 

cài cởi cúc cho 

trẻ. 

- Nhóm 2: Làm 

quen tiếng anh 

trên phòng chức 

năng 

Ngày 18/11/2025 

 

- Chơi “ Làm 

theo yêu cầu của 

cô giáo” 

- Kể chuyện sáng 

tạo bằng tranh về 

cô giáo 

Ngày 19/11/2025 

 

- Nhóm 1: Thơ: 

Đóa hoa dành 

tặng cô thân yêu 

- Nhóm 2: Làm 

quen tiếng anh 

trên phòng chức 

năng 

Ngày 20/11/2025 

 

- Trò chuyện cùng 

trẻ về một số qui 

định chung của lớp 

 

Ngày 21/11/2025 

 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 

Nhánh 

4 

Ngày 24/11/2025 

- Nhóm 1: Làm 

quen tiếng Anh 

trên phòng chức 

năng 

- Nhóm 2: Trò 

chuyện “ Tại sao 

Ngày 25/11/2025 

 

TC “ Ghép hình 

đồ dung” 

Ngày 26/11/2025 

- Nhóm 1: 

Hướng dẫn trẻ 

nhận biết và cách 

phòng tránh một 

số đồ vật gây 

nguy hiểm 

Ngày 27/11/2025 

GDVS 

-Truyện “ Cô bé 

quàng khan đỏ 

- Lau dọn giá ĐC 

Ngày 28/11/2025 

 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nhận xét cuối 

tuần 

- Phát phiếu bé 

ngoan 

 



tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

bé cần đi VS đúng 

nơi qui định 

- Nhóm 2: Làm 

quen tiếng anh 

trên phòng chức 

năng 

 

 

 

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

 

Stt Tên góc chơi Mục đích- yêu cầu Các hoạt động/ trò 

chơi góc chơi. 

Chuẩn bị Phân phối vào nhánh 

1 2 3 4 

 Gia 

đình 

- Trẻ biết nhận vai chơi 

trong góc chơi: ông, bà, 

bố , mẹ,… và sử dụng lời 

nói, cử chỉ phù hợp vai 

- Khi khách đến chơi nhà 

trẻ biết chào hỏi, mời 

nước, trò chuyện… 

- Biết dọn dẹp, trang trí 

nhà cửa để đón khách,  

- Chơi gọn gàng, ngăn nắp 

- Biết lấy và cất đồ chơi 

đúng nơi quy định trước 

và sau khi chơi xong 

- Gia đình bé vui đón 

khách 

- Tranh hướng dẫn một 

số kĩ năng trang trí nhà 

cửa đón khách: bày bàn 

ghế,… 

- Tranh gia đình thương 

yêu nhau 

- Bàn ghế, ấm chén, 

khăn trải bàn bếp nấu, 

tivi mô phỏng, điện 

thoại đồ chơi, hoa trang 

trí. 

 

x    

-- Biết cùng các thành 

viên trong gia đình sửa 

soạn nhà cửa, chăm sóc 

- Gia đình tổ chức sinh 

nhật cho mẹ  

- Tranh gợi ý một số 

mẫu tiệc sinh nhật 

- Bánh ga tô, khăn trải 

bàn, nến, ... 

x x   



nhau, cùng nhau tổ chức 

sinh nhật cho mẹ 

- Biết ý nghĩa của việc tổ 

chức sinh nhật – thể hiện 

tình yêu thương, quan tâm 

đến người thân. 

- Thực hiện được một số 

hành động trong buổi tiệc 

sinh nhật: trang trí, chuẩn 

bị bánh, hát chúc mừng, 

tặng quà và biết nói lời 

chúc mừng sinh nhật 

- Lọ hoa, nhạc bài hát 

chúc mừng sinh nhật 

- Một số đồ dùng trang 

trí sinh nhật: bóng, đĩa 

sinh nhật, … 

-Trẻ hiểu ý nghĩa ngày 

20/11 – ngày tri ân cô 

giáo. 

- Trẻ thể hiện được tình 

cảm yêu thương, biết ơn 

cô bằng hành động và lời 

nói. 

-  Phát triển kỹ năng giao 

tiếp, hợp tác và đóng vai. 

 

- Gia đình tổ chức tiệc 

mừng ngày NGVN 

20/11 

- Kéo, keo dán, nhạc bài 

hát về cô giáo 

- Bàn tròn, khăn trải 

bàn, bưu thiếp, giấy vẽ, 

bánh kẹo,.. 

 

  x 

 

 

- Biết cùng nhau sửa soạn 

, chuẩn bị đồ dùng để 

cùng nhau đi pic nic ngày 

cuối tuần 

- Phân công nhiệm vụ cho 

từng thành viên trong gia 

đình 

- Biết cùng nhau làm một 

số công việc trong chuyến 

Gia đình cùng nhau đi 

pic nic ngày cuối tuần 

-Khăn pic nic to, giỏ 

đựng đồ, hoa, vali, … 

- Một số đồ ăn: Bánh, 

quả, cơm, … 

- Tranh hướng dẫn một 

số kiểu đi pic nic 

   x 



đi pic nic: trải khan, chuẩn 

bị đồ ăn,… 

Bán 

hàng 

- Biết nhận vai chơi trong 

nhóm chơi 

- Trẻ biết tên một số mặt 

hàng, biết trả lời khi 

khách hỏi 

- Trẻ có một số kĩ năng 

đơn giản: bày hàng, treo 

hàng, gắn giá các mặt 

hàng, hỏi tên hàng, giới 

thiệu hàng cho khách, sắp 

xếp, bày các mặt hàng, 

đua hàng cho khách… 

- Hình thành thói quen 

cảm ơn khi khách đến 

mua hàng 

- Phát triển ngôn ngữ 

mạch lạc cho trẻ 

- Biết thu dọn đồ chơi sau 

khi chơi xong 

- Quầy hàng bán thực 

phẩm, hoa tươi 

- Quầy bán đồ dùng 

gia đình 

- Tranh gợi ý kĩ năng 

chơi của người bán 

hàng (Sắp xếp, bày...)  

- Bảng giá, thao tác sắp 

xếp 

- Một số đồ dùng chơi: 

bánh kẹo, các loại thực 

phẩm, một số đồ dùng 

x x   

- Quầy hàng bánh kẹo, 

đồ lưu niệm, trang trí, 

hoa tươi, bưu thiếp, 

khunga tranh ảnh,… 

- Quầy bán đồ dùng 

gia đình 

- Bảng giá, thao tác sắp 

xếp 

- Một số mặt hàng: bưu 

thiếp, hoa, túi quà, băng 

dính, hộp giấy,… 

 x x  

- Quầy hàng bán đồ 

dùng gia đình 

- Một số đồ dùng gia 

đình: ti v, tủ lạnh, … 

- Bảng giá,… 

   x 



2 Góc 

xây 

dựng-  

 Lắp 

ghép 

 

  

- Trẻ biết nhận vai chơi, 

về nhóm thỏa thuận, phân 

công nhiệm vụ cho từng 

thành viên. 

- Biết cùng nhau phối hợp 

để xây ngôi nhà có: nhà, 

sân chơi, cây xanh, …. 

- Trẻ sử dụng kỹ năng lắp 

ghép ngôi nhà, xếp chồng, 

xếp xếp cạnh.... để xây 

nên ngôi nhà 

- Sử dụng đồ dùng, đồ 

chơi, các nguyên liệu đồ 

dùng để lắp ghép, xây 

công trình theo mẫu và ý 

định riêng của trẻ. 

- Biết chơi đoàn kết, lấy 

và cất đồ chơi đúng nơi 

quy định 

 

- Xây ngôi nhà của bé 

- Lắp ghép nhà, cổng, 

hàng rào 

 

 

 

 

 

 

 

- Tranh dự án xây nhà 1 

tầng: xây cổng, lắp ghép 

nhà, cây xanh, ... 

- Bảng phân công công 

việc 

- Các khối vuông, chữ 

nhật, tam giác, … 

- Một số đồ phụ trợ:  

gạch, cây xanh, cây hoa 

chân đế,... 

x x  

 

 

 

 

- Xây khu chung cư 

- Tranh mẫu xây khu 

chung cư: xây dãy nhà 

cao tầng, sân chơi, cây 

xanh, ... 

- Bảng phân công công 

việc 

- Các khối vuông, chữ 

nhật, tam giác, … 

- Một số đồ phụ trợ:  

gạch, cây xanh, cây hoa 

chân đế,... 

 

  x  

-Xây công viên - Mẫu xây công viên 

- Một số đồ dùng: gạch, 

cây xanh, cây hoa,  

- Bảng phân công công 

việc  

 

   x 



3 Góc 

học 

tập 

 

 Biết so sánh 2 đối tượng 

về kích thước và nói được 

các từ: dài hơn / ngắn hơn 

- So sánh chiều cao 

của các thành viên 

trong gia đình 

- Bảng chơi   

- Tranh lô tô, đồ chơi   
  x  

Biết một số đặc điểm nổi 

bật và cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi quen thuộc 

- Phân loại đồ dùng 

đồ chơi theo công 

dụng 

- Bảng gai dính 

- tranh lô tô các thành 

viên trong gia đình 

- Tranh lô tô 

 x  x 

- Trẻ biết đếm trên các đối 

tượng giống nhau, đếm 

đến 3 và đếm theo khả 

năng 

- Hình thành khả năng QS, 

ghi nhớ cho trẻ 

- Đếm đúng số lượng 

 

 

 

- Bảng chơi gài số 

lượng 

- Một số tranh lô tô  

- Thẻ chấm tròn 

 

x  x x 

- Trẻ biết phân loại đồ 

dùng gia đình theo công 

dụng, đặc điểm 

- Phân loại đồ dùng 

gia đình 

- Bảng chơi 

- Tranh lô tô đồ dùng 

gia đình 
 x  

 

x 

-Phân loại nhà - Bảng gai dính 

- Tranh lô tô một số loại 

nhà 

x    

- Chọn trang phục cho 

các thành viên trong 

gia đình 

- Hình ảnh một số thành 

viên trong gia đình: ông 

, bà, bố, mẹ , con 

- Bộ đồ chơi thay trang 

phục 

x x  
 

x 

- Chọn trang phục cho 

cô giáo 

- Bộ đồ chơi thay trang 

phục   x  



 -Ghép tranh ngôi nhà - bảng chơi 

- mảnh tranh rời ngôi 

nhà 
x   x 

- Trẻ có kĩ năng đóng, cài 

cởi cúc áo to 

- Trẻ chơi đoàn kết cùng 

bạn, biết dọn dồ chơi sau 

khi chơi  

- Trò chơi cài cởi cúc 

áo 

- Một số quần áo thật có 

cúc áo 

- Quyển sách đa năng 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng cài cởi cúc áo 

 x x  

-Trẻ biết dùng các hình 

vuông, tròn, tam gác, chữ 

nhật xếp thành các hình 

theo ý thích  

- Lắp ghép các hình 

thành các loại nhà  

( sáng tạo, theo mẫu) 

- Các hình vuông, tam 

giác, chữ nhật, .... 

- Một số mẫu ghép hình 

gợi ý 

 

x  

 

 

 

4 Góc 

nghệ 

thuật 

Tạo 

hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết sử dụng các nguyên 

vật liệu khác nhau để tạo 

ra một số sản phẩm về gia 

đình 

- Biết sử dụng một số kỹ 

năng vẽ nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo thành bức 

tranh đơn giản về gia 

đình, cô giáo 

- Biết phối hợp màu để tô 

các bức tranh của mình 

- Biết cất đồ chơi gọn 

gàng ĐC sau khi chơi   

- Biết sử dụng một số kĩ 

năng : lăn dài, xoay tròn, 

- Vẽ tranh, trang trí đồ 

dùng, trang phục, …về 

chủ đề 

 

 

- Tranh rỗng về một số 

đồ chơi gia đình, các 

thành viên trong gia 

đình 

- Giấy màu, giấy vẽ, bút 

màu, bút lông, sáp màu,  

hồ, kéo 

x x x x 

- Nặn các sản phẩm về 

gia đình,  

- làm tranh bằng đất 

nặn về chủ đề 

- Bảng nặn, khăn lau tay 

- Đất nặn 

- Một số mẫu nặn gợi ý 

- Một số tranh rỗng x   x 



ấn bẹt,… để tạo ra san ra 

sản phảm tạo hình 

 

Âm 

nhạc 

 

- Trẻ biết hát múa một số 

bài hát về gia đình, cô 

giáo 

- Mạnh dạn, tự tin hát 

cùng các bạn 

- Biết sử dụng một số 

trang phục, nhạc cụ âm 

nhạc khi tham gia biểu 

diễn 

- Hát, múa  một số bài 

hát về gia đình, cô giáo  

- Mũ múa, xắc xô, đàn, 

nhạc... 

 

 x x x 

5 Góc 

Sách 

truyện 

 - Biết sử dụng ngôn ngữ 

của mình để kể lại  theo 

tranh gợi ý của cô giáo  

-Trẻ lại chuyện theo 

tranh gợi ý của cô 

- Tranh chuyện thuộc 

chủ đề 
  x x 

Có khả năng nghe hiểu 

nội dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện 

- Đọc thơ, kể chuyện 

về chủ đề 

- Tranh truyện thiếu nhi 

-  Tranh thơ chữ to về 

chủ đề 

x x   

- Nghe hiểu nội dung 

truyện phù hợp với chủ đề 

- Nghe các câu truyện 

thuộc chủ đề 

- Truyện tranh thuộc 

chủ đề 
   x 

 


